
 

 

PHỤ LỤC 1A
  

Các văn bản pháp quy liên quan 
đến Nghiên cứu môi trường – xã hội (cấp Quốc gia) 
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PHỤ LỤC 1A  

Các văn bản pháp quy liên quan đến 
Nghiên cứu môi trường – xã hội

(cấp Quốc gia) 
 

       -                á  vă  b n pháp quy quy định về mô   rường – xã hội (cấp Qu c gia): 

Bảng 1A-1   Luật và Quy định liên quan đến môi trường – xã hội (cấp Quốc gia)
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PHỤ LỤC 1B

Luật và quy định liên quan đến 
giải phóng mặt bằng và đền bù (cấp Quốc gia)
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PHỤ LỤC 1B

Luật và quy định liên quan đến công tác thu hồi đất và đền bù giải 
phóng mặt bằng
(cấp Quốc gia)

       -1 tổng hợp                                            ất       gi i phóng mặt bằng:  

Bảng 1B-1 Các văn bản pháp quy liên quan đến thu hồi đất và đền bù GPMB



 

 

PHỤ LỤC 1C

Các quy định liên quan đến
giải phóng mặt bằng và đền bù (cấp tỉnh) 
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PHỤ LỤC 1C   

Các quy định liên quan đến công tác thu hồi đất và đền bù giải 
phóng mặt bằng

(cấp tỉnh/thành phố)
 
                                                                /thành phố. 

(1) Đoạn Hà Nội – Vinh (Đoạn phía Bắc)

(a) Thành phố Hà Nội:

�             ố            -                    –                              
                                                                  

�            số           -                     –                         ố      
                                         02/2010/QD-UBND      18/01/2010     
                                                                                
                                                                                 
                     

�             ố           -                     –                              
                                                                                   
                                                                              

�            số           -                  – v  vi c b        “Đ  u l  tạm th i 
v  quản lý xây d ng, bảo t n và tôn tạo khu phố c  Hà N  ”  

�             ố           -                    –           ơ                    
          ạ          ố                           ơ                ph c v           
                                                     a bàn          

�             ố           -                     –                              
       a bàn          

�            ố         -                                           –          
 ơ                                                                                 
                   ả                                     

(b) Tỉnh Hà Nam

�             ố           -                     –                           ố  
        ả                                                                             
                        

�             ố           -                     –                       ơ       
                                                                                  

�             ố           -                     –                                
              

(c) Tỉnh Nam Định 

�             ố           -                     –                                
                                     Đ     

�             ố           -                     –                                
         Đ      
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�             ố           -     –                                  ố         ả  
                ố           -                                             
                                     ơ                                      ả   
                                                            

�             ố         –                   ơ                                       
ả                                                              

�             ố           -     –                   ơ                            
           ả                                                            

(d) Tỉnh Ninh Bình

�             ố           -                     –                            
                                                                                   

�             ố             -                     –                              
                   

�             ố          Đ-                    –           ơ                  
                                                          

�             ố           -                    –           ơ                  
                                                         

(e) Tỉnh Thanh Hóa

�             ố             -UB                  –                            
                                                                                   
                      

�             ố            Đ-                     –                         
                    

�             ố            Đ-                     –           ơ              
                                        

�             ố             -                      –                            
                                                           

(f) Tỉnh Nghệ An 

�             ố           -     –                                                  
                                              

�             ố 107/2010/QD                 –           ơ                       
                                                                                      
                        

�             ố           -                    –                                 
          

(2) Đoạn Hồ Chí Minh – Nha Trang 

(a) Thành phố Hồ Chí Minh:

�             ố           -                    –                          
                                                                                  

�             ố           -                    –                                 
                                                    

�             ố          Đ-UBND                 –                         
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TP.HCM. 
�             ố           -                    – Đ                               

 ố        
�             ố          Đ-UBND                –                                

                                  
(b) Tỉnh Đồng Nai

�             ố           -                   –                               
                                                                    Đ          

�             ố           -U                   –                       ơ       
                        ả                             

�             ố           -                     –                              
                                                                                 

�             ố           -                    –                   ạ            
Đ                   

�             ố           -                   –                                  
                                                                              Đ    
Nai. 

(c) Tỉnh Bình Thuận

�             ố          Đ-                     –                               
  ạ                                    

�             ố           -                       ơ                         ạ      
                                                                 

�             ố           -                     –                              
        

(d) Tỉnh Ninh Thuận

�             ố             -                     –                          
                                                                                      
                        

�             ố           -                     –               ạ               
                    

�             ố           -                    –           ả                  
                                              

(e) Tỉnh Khánh Hòa

�             ố            -                                                
                                                                                       
            

�             ố           -                                                
 ơ                                                     ơ                              
                                       

�             ố          Đ-UBND                 –                               
                                                                             . 

�             ố             -                                                
                          ơ                                                 .  
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� Quy t       ố           -                     –                                
                            ạ                                                          
                 

(f) Tỉnh Bình Dương

�             ố           -                     –                       ơ       
                  ơ               

�             ố           -                     –                          ố 
                                     ơ              

�             ố           -UBND                 –                       ơ       
                                                             ả                    
                                 

�             ố           -                   –                                 
            ơ                                                      ả               
                                             ơ                                   ố 
          -                      

�             ố            -                    –               ạ                 
            ơ      



 

 

PHỤ LỤC 2A

Số liệu cơ sở môi trường - xã hội
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PHỤ LỤC 2A

Dữ liệu cơ sở môi trường - xã hội 
 
Dưới đây là dữ liệu cơ sở môi trường xã hội của dự án; 

(1) Đoạn Hà Nội – Vinh (Phía Bắc)

1) Sử dụng đất 
Bảng 2A.1 cho thấy tổng diện tích đất sử dụng của từng tỉnh trong khu vực dự án. Mặc dù xu 
hướng sử dụng đất tại mỗi tỉnh khác nhau, đất nông nghiệp chiếm diện tích chủ yếu ở các 
tỉnh đồng bằng sông Hồng, còn ở các tỉnh/thành phố ven biển Bắc Trung Bộ đa phần là đất 
nông nghiệp. 

Bảng 2A.1   Diện tích sử dụng đất trong khu vực dự án

2) Dân số
Có hơn 22 triệu hộ gia đình trong cả nước với trung bình 3,89 khẩu trên mỗi hộ gia đình (số 
khẩu trên mỗi hộ là 3,8 ở khu vực thành thị và 3,92 ở khu vực nông thôn), mặc dù quy mô hộ 
gia đình đang giảm dần (4,44 khẩu vào năm 2002, 4,36 khẩu vào năm 2004, 4,24 khẩu vào 
năm 2006 và 4,12 năm 2008). 

Quy mô hộ trung bình ở hầu hết các tỉnh trong vùng dự án cao hơn so với quy mô cả nước, 
chiếm 4,0 -4,5, ngoại trừ 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, tỉnh Ninh Bình. 
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Bảng 2A.2 Dân số, Tỷ lệ tăng tự nhiên và các hộ trong khu vực dự án
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3) Tỷ lệ nghèo 
Tỷ lệ hộ nghèo giữa các tỉnh trong vùng dự án theo tỷ lệ quốc gia không bao gồm hai tỉnh 
(Thanh Hóa và Nghệ An) ở khu vực ven biển miền Trung. 

 
Bảng 2A.3 Tỷ lệ nghèo theo tỉnh

 
4) Nhà cửa 
Ở cấp quốc gia, theo kết quả của cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam, tỷ lệ hộ có 
nhà kiên cố là 49,2%, nhà ít kiên cố chiếm 37,8%, nhà tạm 7,5% và nhà đơn sơ 5,6%. 

Trong vùng dự án tỷ lệ hộ có nhà kiên cố thay đổi từ 78,4% đến 97,0%, nhà bán kiên cố là từ 
3,6% đến 12,0%, ít kiên cố là 0,1% đến 5,8% và nhà tạm là 0,1% đến 5,9% . 

Bảng 2A.4  Tỷ lệ các hộ gia đình theo loại nhà ở và tỉnh

                                                       

 
Bảng 2A.5 Diện tích ở trên đầu người theo loại nhà và tỉnh/thành phố

                                                                 (  
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 Bảng 2A.6 Hàng hóa sử dụng lâu bền tính theo 100 hộ gia đình theo từng khu vực
                                                                                                                                  

 
5) Giáo dục 
Điều tra các hộ gia đình và dân số Việt Nam năm 2009 cho thấy tỷ lệ bỏ học ở các tỉnh phía 
Bắc người trong độ tuổi đi học (5-18 tuổi) thấp hơn so với các tỉnh phía Nam. Tỷ lệ này của 
dân số trong độ tuổi 15 trở lên không biết chữ cao hơn tại một số tỉnh trong vùng dự án như 
Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. 

Bảng 2A.7: Tỷ lệ mù chữ (trên 15 tuổi)

6) Việc làm và thu nhập 
Việc làm là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thông 
qua thu nhập của hộ gia đình. Tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động của Việt Nam là 
2,88% trong năm 2010, ước tính trong năm 2011 là 2,6%, và tốc độ tăng trưởng tại khu vực 
đô thị là 4,43% và 2,27% tại khu vực  nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp ở một số tỉnh/thành 
phố/huyện trong vùng dự án cao hơn so với tỷ lệ trung bình toàn quốc. 

Trong năm 2010, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng trên cả nước theo giá hiện hành 
là 1.387 nghìn đồng tăng 39,4% so với năm 2008, tăng trung bình 18,1% mỗi năm trong giai 
đoạn 2008-2010. Trong Tổng thu nhập, thu nhập từ tiền lương và các khoản là 44,9%, thu 
nhập từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp chiếm 20,1%, thu nhập từ ngành công 
nghiệp và xây dựng 5,7%, thu nhập từ các ngành dịch vụ 17,9% và các khoản thu nhập khác 
là 11,4%. 
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Bảng 2A.8 Thu nhập bình quân tháng, tỷ lệ lao động, việc làm
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Bảng 2A.9 Thu nhập tháng trên đầu người theo các nguồn thu

7) Các nhóm dân tộc thiểu số
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, lối sống 
và di sản văn hóa riêng. Nhóm dân tộc chiếm đa số là người "Việt" hay "Kinh" 86% cả nước. 

Đối với khu vực dự án, người Kinh chiếm hơn 97% ở hầu hết các thị trấn và các huyện ngoại 
trừ Thanh Hóa và Nghệ An, theo số liệu dữ liệu điều tra dân số nhà ở mới nhất năm 2011. 
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Bảng 2A.10    Giới tính và Dân tộc thiểu số
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Phân bố các nhóm dân tộc tại các địa phương trong khu vực dự án như trong bảng sau. 

Bảng 2A.11 Phân bố các nhóm dân tộc ở thành phố Hà Nội
                                                         

Bảng 2A.12 Phân bố các nhóm dân tộc ở tỉnh Hà Nam
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Bảng 2A.13 Phân bố các nhóm dân tộc ở tỉnh Nam Định
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Bảng 2A.14    Phân bố các nhóm dân tộc ở tỉnh Ninh Bình

 



 

2A-11 

Bảng 2A.15 Phân bố các nhóm dân tộc ở tỉnh Thanh Hóa

 
 

Bảng 2A.16 Phân bố các nhóm dân tộc ở tỉnh Nghệ An
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(2) Đoạn Tp.Hồ Chí Minh – Nha Trang (Phía Nam)

1) Sử dụng đất 

Bảng 2A.17 cho thấy tổng diện tích sử dụng đất tại mỗi tỉnh trong vùng dự án. Mặc dù xu 
hướng sử dụng đất tại mỗi tỉnh khác nhau, đất lâm nghiệp chiếm phần lớn ở các tỉnh phía 
nam và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, trong khi đất nông nghiệp chủ yếu ở các tỉnh phía 
đông nam. 

Bảng 2A.17 Diện tích sử dụng đất trong khu vực dự án
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2) Dân số 

Có hơn 22 triệu hộ gia đình trên cả nước với trung bình 3,89 khẩu trên mỗi hộ (3,8 ở khu vực 
đô thị và 3,92 ở khu vực nông thôn), mặc dù quy mô hộ gia đình đang giảm dần (4,44 khẩu 
vào năm 2002, 4,36 khẩu vào năm 2004, 4,24 khẩu vào năm 2006 và 4,12 khẩu vào năm 
2008). Xu hướng này cho thấy trong cả hai khu vực đô thị và nông thôn. 

Quy mô hộ gia đình trung bình ở hầu hết các tỉnh trong vùng dự án cao hơn so với quy mô 
trung bình cả nước chiếm 4,0 đến 4,5, ngoại trừ Tp.HCM. 

Bảng 2A.18    Dân số, tỷ lệ tăng tự nhiên và số hộ gia đình trong khu vực dự án

 
 



 

2A-14 

3) Tỷ lệ nghèo

Tỉ lệ đói nghèo của các tỉnh trong vùng dự án cũng khác nhau đáng kể, dao động từ 0,3% 
ở Tp.Hồ Chí Minh đến 19% trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận dựa trên tỷ lệ hộ nghèo chính 
thức mới nhất trong năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo đã được cải thiện trong giai đoạn 2004 đến 
2010 ở hầu hết các tỉnh, tuy nhiên tỷ lệ này tăng rất ít ở Bình Dương trong giai đoạn 2008-
2010 có thể thấy đây là một bức tranh minh họa rõ nét tác động của cuộc khủng hoảng kinh 
tế tại các tỉnh năng động nhất của Việt Nam. 

Bảng 2A.19 Tỷ lệ đói nghèo theo tỉnh

4) Nhà ở

Ở cấp quốc gia, theo kết quả của cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam, tỷ lệ hộ 
có nhà kiên cố là 49,2%, nhà bán kiên cố chiếm 37,8%, nhà ít kiên cố 7,5% và nhà đơn 
sơ là 5,6%. 

Trong vùng dự án, tỷ lệ hộ có nhà kiên cố thay đổi từ 9,3% đến 45,6%, nhà bán kiên cố là 
từ 47,0% đến 81,9%, ít kiên cố là 0,9% đến 4,4% và nhà tạm là 0,6% đến 3,1% . 

Bảng 2A.20 Tỷ lệ hộ gia đình theo loại nhà và tỉnh
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Bảng 2A.21 Diện tích ở trên đầu người theo từng loại nhà và tỉnh/thành phố

 
Bảng 2A.22 Các mặt hàng tiện ích lâu bền trên 100 hộ gia đình theo từng khu vực

5) Giáo dục 

Tỷ lệ xóa mù chữ ở độ tuổi từ 15 tuổi trở lên đạt 93,5%, tăng 3,2% kể từ năm 1999, Mặc 
dù tỷ lệ này khá cao trên toàn quốc, nhưng vẫn còn rất thấp ở một số nhóm dân tộc thiểu 
số như Thái, Khmer, và Mông với người Kinh, 

Hiện sự chênh lệnh về tỷ lệ xóa mù chữ giữ nam và nữ ở độ tuổi từ 15 trở lên giảm mạnh, 
từ 10% năm 1989 xuống còn 4,4% trong năm 2009, Tỷ lệ mù chữ của người dân ở độ 
tuổi 15 trở lên khá cao ở một số tỉnh trong vùng dự án như Khánh Hòa, Ninh Thuận và 
Bình Thuận. 

Bảng 2A.23 Tỷ lệ mù chữ (ở độ tuổi 15 trở lên)
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6) Việc làm và thu nhập 

Việc làm là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân 
thông qua thu nhập của hộ gia đình. Tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động của Việt 
Nam là 2,88% trong năm 2010, ước tính trong năm 2011 là 2,6%, và tốc độ tăng trưởng 
tại khu vực đô thị là 4,43% và 2,27% tại khu vực  nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp ở một số 
tỉnh/thành phố/huyện trong vùng dự án cao hơn so với tỷ lệ trung bình toàn quốc. 

Trong năm 2010, thu nhập bình quân hàng tháng bình quân đầu người trên cả nước theo 
giá hiện hành là 1.387 nghìn đồng tăng 39,4% so với năm 2008, tăng bình quân 18,1% 
mỗi năm trong giai đoạn 2008-2010. Trong Tổng thu nhập, thu nhập từ tiền lương và các 
khoản là 44,9%, thu nhập từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp chiếm 20,1%, 
thu nhập từ ngành công nghiệp và xây dựng 5,7%, thu nhập từ các ngành dịch vụ 17,9% 
và các khoản thu nhập khác là 11,4%. 

Bảng 2A.24 Thu nhập bình quân tháng, tỷ lệ lao động, việc làm
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7) Các nhóm thiểu số

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, lối 
sống và di sản văn hóa riêng. Nhóm dân tộc chiếm đa số là người "Việt" hay "Kinh" chiếm 
86% cả nước. 

Đối với khu vực dự án, người Kinh chiếm hơn 90% ở hầu hết các thị trấn và các huyện 
ngoại trừ quận/huyện, theo số liệu dữ liệu điều tra dân số nhà ở mới nhất năm 2011. 
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Bảng 2A.25 Giới tính và Dân tộc thiểu số

 
Phân bố các nhóm dân tộc thiểu số tại mỗi tỉnh trong khu vực dự án như trong bảng sau. 
 

Bảng 2A.26 Phân bố các nhóm dân tộc thiểu tại tỉnh Khánh Hòa
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Bảng 2A.27 Phân bố các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận
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Bảng 2A.28 Phân bố dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận

Bảng 2A.29 Phân bố các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai
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Bảng 2A.30     Phân bố các nhóm dân tộc ở Tp.Hồ Chí Minh

 
 

 



PHỤ LỤC 3A

Lựa chọn các nội dung đánh giá môi trường – xã hội 
để so sánh phương án trong Nghiên cứu môi trường sơ bộ
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PHỤ LỤC 3A  

Lựa chọn các nội dung đánh giá môi trường – xã hội để so sánh 
phương án trong Nghiên cứu Đánh giá môi trường sơ bộ (IEE)  

Bảng 3A.1 Lựa chọn các nội dung để so sánh phương án trogn Nghiên cứu Đánh giá môi trường sơ bộ
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PHỤ LỤC 3B

Phương pháp cho điểm 
dựa trên sự thuận tiện và phát triển gắn kết
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PHỤ LỤC 3B  

Phương pháp cho điểm dựa trên sự thuận tiện và phát triển gắn kết
Kết nối đường sắt cao tốc với các phương thức vận tải khác là rất quan trọng, vì đường sắt cao 
tốc sẽ phải cạnh tranh với các phương tiện khác như hàng không, đường bộ sau khi đi vào hoạt 
động. Do đó, đường sắt cao tốc phải tạo ra ưu điểm vượt trội như thời gian tiếp cận ngắn, vận 
hành đúng giờ, tần suất cao với vị trí nhà ga chiến lược. 

Phát triển đô thị đạt được thành công với mạng lưới đường sắt trung chuyển (nghĩa là nếu có kết 
nối tốt hơn, hành khách sẽ tăng lên, từ đó thúc đẩy lợi ích kinh tế). Nếu không có kết nối đường 
sắt thuận tiện, rất khó để phát triển gắn kết ở các thành phố lớn (ví dụ như ở Nhật Bản, Đài 
Loan, Hàn Quốc, vv.) 

Bởi vậy, khi lựa chọn và đánh giá vị trí nhà ga phải xem xét giá các yếu tố thuận tiện cho hành 
khách như:  

(i) Khả năng kết nối với các phương thức vận tải khác; 

(ii) Khả năng tiếp cận các nhà ga và tiềm năng phát triển gắn kết; 

(iii) Quỹ đất dành cho phát triển gắn kết 

Từ quan điểm này, để tiếp tục phân tích "sự thuận tiện" và "(tiềm năng đối với) phát triển gắn kết" 
của các khu vực ga được lựa chọn, khoảng cách đến các trung tâm đô thị chính, ví dụ trung tâm 
hành chính, trung tâm thương mại (CBD) và các trung tâm khác (khu vực phát triển, khu dân cư, 
khu công nghiệp, trường đại học, các điểm đến du lịch, vv) đã được minh họa và phân tích trong 
các bản đồ sau đây trong phụ lục này. 

Các chấm tròn thể hiện loại đô thị (xem phần chú giải), trong đó trung tâm hành chính và trung 
tâm thương mại được thể hiện bằng chấm màu riêng và các trung tâm khác được thể hiện bằng 
màu nhạt có chèn chữ trên bản đồ, chú thích các loại trung tâm đô thị. Lưu ý rằng chỉ có các 
trung tâm đô thị có ảnh hưởng đến (hoặc trong vùng lân cận) ga được lựa chọn mới được hiển 
thị trên bản đồ. Khoảng cách từ ga lựa chọn đến mỗi trung tâm đô thị được thể hiện bằng đường 
khác nhau (bề rộng đường, đường thẳng hoặc đường nét đứt). Khoảng cách này là cơ sở để 
đánh giá các tiêu chí nói trên (ii) Khoảng cách từ trung tâm chính đô thị trong quá trình đánh giá 
các ga được lựa chọn.  
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Thành phố Hà Nội

 

Tỉnh Hà Nam  
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Tỉnh Nam Định

 
Tỉnh Ninh Bình  
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Tỉnh Thanh Hóa  

 
Tỉnh Nghệ An  
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Tỉnh Khánh Hòa  

 
Tỉnh Ninh Thuận  
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Tỉnh Bình Thuận (Tuy Phong)  

 
Tỉnh Bình Thuận (Phan Thiết)  
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Tỉnh Đồng Nai  

 
Thành phố Hồ Chí Minh  

 
 



PHỤ LỤC 3C

Các ý kiến đóng góp, thảo luận chính 
(các vấn đề chung)
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PHỤ LỤC 3C  

Các ý kiến đóng góp chính (các vấn đề chung)
(1) Vấn đề trọng tâm  để xây dựng ĐSCT thành công 

3.1 Phần dưới đây tổng hợp các nội dung thảo luận chính trong cuộc họp các bên 
liên quan lần 2 tại 11/tỉnh thành. Một cuộc khảo sát bổ sung đã được thực hiện để xem 
xét điều chỉnh quy hoạch hướng tuyến theo các ý kiến đóng góp và thảo luận tại cuộc 
họp các bên liên quan lần 2. Kết quả cũng đã được trình bày tại cuộc họp chung các bên 
liên quan lần 2. 

3.2 Theo kinh nghiệm phát triển ĐSCT của Nhật Bản và các nước khác trên thế giới, 
phát triển ĐSCT có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc đảm bảo sự thuận 
tiện cho hành khách. Trong  nghiên cứu này, sự thuận tiện của hành khách được xem xét 
dựa trên 3 tiêu chí là sự kết nối, phát triển gắn kết và lựa chọn vị trí xây dựng ga. Các 
tiêu chí này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên đặc điểm chính trong việc đảm 
bảo thuận tiện cho hành khách của ĐSCT như trong Hình 3C.1. 

 

  

Hình 3C.1   Sự thuận tiện và ba tiêu chí có liên quan chặt chẽ với nhau của ĐSCT 

(2) Tính kết nối 

3.3 Sự thuận tiện cho hành khách sẽ là yếu tố đảm bảo thành công cho hệ thống 
ĐSCT, để thu hút nhiều hành khách hơn và nhiều nhà đầu tư hơn nhằm phát triển gắn 
kết, hình thành một hành lang đường sắt và cạnh tranh với các phương thức vận tải 
khác. 

3.4 Trên hành lang vận tải chính như hành lang Bắc – Nam của Việt Nam, hệ thống 
đường sắt toàn diện, nói cách khác là cần bố trí kết nối chiến lược giữa ĐSCT và đường 
sắt hiện nay để tối ưu hóa lợi ích của hành khách như kinh nghiệm khai thác hành lang 
Tokaido của Nhật Bản trong Bảng 3C.1.  
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Bảng 3C.1   Kết hợp ĐSCT và đường sắt thường (hành lang Tokaido, Nhật Bản)  

Trên hành lang Tokaido, tuyến Tokaido (đường sắt thường) khai thác dịch vụ vận tải hành khách  
thường trước khi khai trương Shinkansen Tokaido (ĐSCT). Sau khi đưa vào khai thác ĐSCT, 
ĐSCT và đường sắt thường bổ trợ lẫn nhau bằng cách cung cấp dịch vụ vận tải với tốc độ cao 
hơn và cự ly dài hơn bằng ĐSCT và dịch vụ vận tải địai phương ở cự ly ngắn bằng đường sắt 
thường. 

� Trước 1964: Đường sắt thường phục vụ cự ly dài trên 600km (dài nhất là 1.575km)  

� Sau 1964: ĐSCT đảm nhiệm vận tải cự ly dài. Thị phần vận tải ở cự ly dài của đường sắt 
thường giảm mạnh. 

� Hiện nay: Đường sắt thường chỉ phục vụ các đoạn ngắn, khoảng 100km thậm chí ngắn hơn 
là 30km trong giờ cao điểm. Trong giờ cao điểm, ở gần các đô thị lớn tàu chạy với tần suất 5 
phút/chuyến).  

HÌnh dưới đây minh họa kết nối giữa ĐSCT và đường sắt thường trên hành lang Tokaido. Hệ 
thống đường sắt này đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho hành khách. 

 

  

3.5 Đối với trường hợp của Việt Nam, cần cải tạo tuyến đường sắt hiện nay để gắn 
kết ĐSCT với đường sắt thường. Với quy hoạch cải tạo lên mức A2 (xem Quyển I về 
mức mục tiêu cải tạo tuyến đường sắt hiện nay), tần suất của tàu sẽ tăng lên 30 
phút/chuyến. Hành khách sử dụng ĐS hiện tại để tới ga ĐSCT hoặc hành khách từ ga 
ĐSCT sẽ chuyển sang đường sắt thường để tới các ga ở các địa phương. Cần có dịch 
vụ gom khách để đảm bảo sự thành công của ĐSCT. Hình 3C.2 trình bày ý tưởng gom 
khách thông qua thúc đẩy hoạt động hơn nữa tuyến đường sắt hiện tại 

 

 

 

Hành lang Tokai ở Nhật Bản
Đoạn Mishima - Toyohashi 

Shinkansen 
Tokaido  
(ĐSCT) 

Tuyến Tokaido 
(đường sắt thường) 

Đường sắt cao tốc  
nối với đường sắt thường 

Ga đường sắt cao tốc 
độc lập 
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Hình 3C.2   Chức năng gom khách (gắn kết với ĐSCT và đường sắt thường) 

3.6 Nhiều tỉnh có ý kiến cho rằng cần đảm bảo sự thuận tiện cho hành khách khi các 
ga gần cũng như đảm bảo kết nối tốt với đường bộ. Có thể thấy (1) việc trung chuyển dễ 
dàng giúp giảm thời gian đi lại, đây là một trong những ưu lợi thế lớn nhất của ĐSCT và 
(2) trung chuyển bằng xe buýt/xe con sẽ không hiệu quả, khiến hành khách mất nhiều 
thời gian chờ đợi do ĐSCT có công suất rất lớn (trên 1.000 HK/chuyến). kết nối đường 
sắt (có và không có kết nối) được minh họa trong Hình 3C.3 dưới đây.   

 

 

Hình 3C.3   Tầm quan trọng của việc đảm bảo trung chuyển thuận lợi tại ga 

3.7 Cũng cần chú ý rằng, bằng việc tối ưu hóa sự thuận tiện cho hành khách, ĐSCT 
sẽ có lợi thế hơn so với các phương thức cạnh tranh khác, đặc biệt là hàng không. 
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Những lợi thế của ĐSCT so với đường hàng không là (1) thời gian tiếp cận ga ngắn từ 
trung tâm thành phố, (2) đúng giờ và (3) tần suất cao, v.v. Chìa khóa thành công là lựa 
chọn vị trí ga ở vị trí chiến lược có kết nối phù hợp. Lượng hành khách cũng là yếu tố 
quan trọng trong khai thác và quản lý ĐSCT ổn định và cạnh tranh với đường hàng không 
cũng được xem xét kỹ khi quy hoạch hướng tuyến và vị trí ga ĐSCT. 

Bảng 3C.2   Nghiên cứu trường hợp cụ thể/cạnh tranh giữa ĐSCT và hàng 
không ở Nhật Bản 

 

 

(3) Phát triển gắn kết 

3.8 Trong bối cảnh của Việt Nam, ĐSCT dự kiến sẽ là động lực thúc đẩy phát triển 
gắn kết giữa các thành phố nơi có ga ĐSCT. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v. cho thấy phát triển đô thị thành công nhờ mạng 
lưới đường sắt gom khách đảm bảo sự kết nối tốt hơn, lượng hành khách lớn hơn và gia 
tăng các hoạt động kinh tế. Do không có sự kết nối thuận tiện với đường sắt, nhiều thành 
phố trên thế giới đã thất bại trong việc phát triển đô thị. 

3.9 Một trong những ví dụ thành công là ga Shin-Yokohama thuộc tuyến Shinkansen 
Tokaido ở Nhật Bản, nơi phát triển gắn kết đã thành công nhờ cho phép phát triển đô thị 
ở trước ga, gồm các công trình như sân vận động và không gian biểu diễn hòa nhạc. Ga 
Shin-Yokohama hiện là ga của 3 loại đường sắt: ĐSCT, đường sắt thường và tàu điện 
ngầm. Có thể thấy sự phát triển gắn kết khi so sánh hình ảnh vệ tinh trước đây và hiện 
nay  (Hình 3C.4). 

Tokyo

Hakata

Osaka

Hiroshima
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3.10 Ngược lại, ĐSCT Đài Loan lại chưa thành công trong việc thúc đẩy gắn kết sau 6 
năm kể từ khi đưa ĐSCT vào khai thác. Ga ĐSCT Đài Loan được quy hoạch dựa trên 
các tiêu chí sau: 1) nằm ngoài trung tâm thành phố, 2) nhằm mục đích thúc đẩy phát triển 
các khu đô thị mới và 3) kết nối với trung tâm thành phố hiện hữu bằng các tuyến đường 
mới  và các phương thức vận tải mới khác (đường sắt một ray, đường sắt nhẹ, tàu điện). 
Tuy nhiên, thực tế chưa thành công do: 1) không có sự đầu tư đúng mức để đảm bảo kết 
nối mới và sự phát triển của thành phố nên hầu hết các khu vực ga mới chưa phát triển 
như quy hoạch và 2) không đem lại lợi ích tài chính cho đầu tư của tư nhân ở khu vực 
quanh ga. Do kém thuận tiện nên không hấp dẫn đầu tư tư nhân. Hình 3C.5 minh họa sự 
phát triển của khu vực ga Chiayi, có thể thấy hầu hết diện tích đất đều chưa sử dụng sau 
4 năm đi vào hoạt động.   

 

Hình 3C.4 Phát triển gắn kết thành công (ga Shin-Yokohama - Nhật Bản) 

 

 

Hình 3C.5   Thất bại trong phát triển gắn kết (ga Chiayi - Đài Loan) 

(4) Tiêu chí lựa chọn vị trí xây dựng ga 
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3.11 Có nhiều ý kiến đặt ra cách xác định vị trí ga và phát triển thêm ga. 

3.12 Trong nghiên cứu này, vị trí ga được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau (i)  Là thủ 
phủ của tỉnh/thành nếu hướng tuyến thuận lợi, (ii) Là các thị trấn/thị xã lớn (đô thị loại III) 
dọc tuyến và (iii) Vị trí đặc biệt thuận lợi cho hành khách. Có thể phát triển thêm các ga 
khác nếu (1) có nhu cầu đủ lớn và (2) có tiềm năng phát triển gắn kết. Trên cơ sở đó, có 
thể xem xét phát triển thêm các ga khác nếu (1) có nhu cầu đủ lớn và (2) có tiềm năng 
phát triển gắn kết. Bảng 3C.3 dưới đây tổng hợp các ga đủ điều kiện để lựa chọn. 

Bảng 3C.3   Vị trí quy hoạch ga và các tiêu chí (đoạn tuyến phía Bắc và phía Nam)

 
 

3.13 Ở Nhật Bản, tuyến ĐSCT đầu tiên – tuyến Shinkansen Tokaido bắt đầu được đưa 
vào khai thác từ năm 1964 với 12 ga và hiện (năm 2012) đã tăng lên 17 ga trên tuyến dài 
515.4 km từ Tokyo tới Osaka. Các ga được phát triển thêm để nâng cao sự thuận tiện 
cho hành khách, thúc đẩy phát triển gắn kết cũng như nâng cao năng lực khai thác ĐSCT 
(Hình 3C.6 và Hình 3C.7). 

 
 

 Hình 3C.6   Phát triển kết nối các ga ĐSCT Tokaido 

 

Ga i ii iii
Ngọc Hồi    
Phủ Lý   
Nam Định   
Ninh Bình   
Thanh Hóa   
Vinh   

Ga i ii iii
Nha Trang   
Tháp Chàm   
Tuy Phong  
Phan Thiết   
Long Thành  
Thủ Thiêm    
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Hình 3C.7   Phát triển kết nối các ga ĐSCT Tokaido (chi tiết)

3.14 Trên các đoạn ĐSCT ưu tiên của Việt Nam, các khu vực (Bảng 3C.4) có tiềm 
năng phát triển ga trong tương lai dựa trên các quy hoạch phát triển của quốc gia và địa 
phương, nhu cầu tiềm năng và phát triển gắn kết và khoảng cách giữa các ga. Hướng 
tuyến được quy hoạch để có thể dễ dàng phát triển ga ở các khu vực này trong tương lai.  

Bảng 3C.4   Các khu vực tiềm năng để quy hoạch ga tương lai

 
 

3.15 Khi quy hoạch ga đầu mối (các ga Ngọc Hồi, Vinh, Nha Trang và TPHCM), cần 
nghiên cứu kỹ để đảm bảo sự gắn kết của các đoạn tuyến ĐSCT ưu tiên với hệ thống 
vận tải trên hành lang Bắc – Nam, đặc biệt là kết hợp đường sắt cao tốc và đường sắt 
thường tạo lên hành lang đường sắt Bắc – Nam. Do đó, cần xem xét và đảm bảo các yếu 
tố sau khi quy hoạch ga đầu mối ĐSCT. Bảng 3C.5 tổng hợp các nghiên cứu hiện hành. 

� Hà Nội và TPHCM: ga đặt tại 2 thành phố này cần phải được kết nối với đường sắt 
đô thị để có thể đi vào trung tâm thành phố.  

� Vinh và Nha Trang: cần kết nối với đường sắt hiện tại để trở thành một phần của 
hệ thống ĐS Bắc – Nam, dễ dàng chuyển đổi sang phương thức vận tải khác. 

� Tất cả các ga đầu mối: Cần chú ý tới khả năng mở rộng ĐSCT trong tương lai. 

Bảng 3C.5   Nghiên cứu lựa chọn vị trí xây dựng ga
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(5) Kế hoạch thực hiện dự án

3.16 Các tỉnh/thành có nhiều ý kiến đóng góp về kế hoạch đầu tư xây dựng ĐSCT. 
Như đã đề cập trong Quyển I, thời điểm đầu tư đã được nghiên cứu kỹ dựa vào nhu cầu, 
tăng trưởng GDP và mức thu nhập bình quân/người. Về nhu cầu, cần phát triển ĐSCT để 
đáp ứng nhu cầu vận chuyển rất cao trên hành lang Bắc – Nam sau năm 2030. 

(6) Kết cấu 

3.17 Nhiều tỉnh/thành đề nghị sử dụng kết cấu cầu cạn trên các đoạn đi trong khu vực 
đông dân cư và quan ngại về các tác động bất lợi nếu sử dụng kết cấu nền đắp do chia 
cắt cộng đồng, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mưa theo kinh nghiệm từ các kết 
cấu nền đắp hiện nay (các tuyến quốc lộ). Trên cơ sở xem xét kỹ, gồm cả khảo sát thực 
địa, Đoàn Nghiên cứu JICA đã thiết kế sử dụng kết cấu cầu cạn ở các khu vực đông dân 
cư kết hợp với nền đắp sử dụng hầm cạn để đảm bảo việc đi lại của người dân cũng như 
khả năng thoát nước để không ảnh hưởng tới việc đi lại cộng đồng và khả năng thoát 
nước. Thiết kế nền đắp được nghiên cứu để giảm thiểu tác động tới điều kiện thủy văn và 
xã hội như tổng hợp trong Hình 3C.8. Nghiên cứu đã tính toán thử nghiệm công suất 
thoát nước của hầm cạn cho đoạn đi trong tỉnh Ninh Thuận, kết quả cho thấy có thể giảm 
thiểu ngập lụt với mật độ cống hộp bố trí phù hợp (4 cống/km).  

 
 

Hình 3C.8   Kết cấu nền đắp của ĐSCT

Ga Những vấn đề chính cần xem xét đối với ga đầu/cuối
- Hà Nội (ga Ngọc Hồi) - Kết nối với ĐS đô thị (tuyến 1)/đường sắt hiện tại 

- Tiềm năng mở rộng về phía bắc (ga Hà Nội, v.v.) 
- TPHCM (ga Thủ Thiêm) - Kết nối với đường sắt đô thị (tuyến 2) 

- Tiềm năng mở rộng về phía Nam (Cần Thơ, v.v.) 
- Vinh và Nha Trang - Kết nối với đường sắt hiện nay 

-Tiềm năng mở rộng ĐSCT 
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(7) Kiểm đếm số lượng công trình bị ảnh hưởng và tránh các khu vực đông dân cư

3.18 Một số tỉnh có góp ý về hướng tuyến và vị trí ga dựa trên xu hướng tăng trưởng 
dân cư như “về phía đông của tỉnh, có mật độ dân cư cao hơn”, “dân cư tập trung đông 
hơn dọc các tuyến quốc lộ”. Điều này đúng với thực tế trong khi Nghiên cứu ước tính khối 
lượng tái định cư và ô nhiễm tiếng ồn bằng cách đếm số nhà/công trình bị ảnh hưởng 
trực tiếp dựa trên bản đồ địa hình cập nhật (tỷ lệ 1:10.000). Ngoài ra, các nguồn thông tin 
cập nhật khác cũng được sử dụng để tránh quy hoạch hướng tuyến đi qua các khu đông 
dân cư. Hình 3C.9 và Hình 3C.10 trình bày phương pháp kiểm đếm và kết quả quy hoạch 
hướng tuyến để giảm thiểu tái định cư. 

 

Hình 3C.9   Phương pháp kiểm đếm các công trình bị ảnh hưởng

 

Hình 3C.10   Tránh quy hoạch qua các khu đông dân cư dựa trên thông tin cập nhật 

Avoided villages/residential areas

Affected villages/residential areas

Near
Ninh Binh

PA1 PA3 

PA2 

Gần  
Ninh Bình Tránh làng mạc, khu dân cư 

Làng mạc, khu dân cư bị ảnh 
hưởng 



PHỤ LỤC 3D

Các ý kiến đóng góp, thảo luận chính 
(các vấn đề của từng tỉnh/thành phố)
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PHỤ LỤC 3D  

Các ý kiến đóng góp, thảo luận chính 
(các vấn đề của từng tỉnh/thành phố)

3.1 Ý kiến đóng góp chính của các tỉnh, thành phố nơi đoạn tuyến ĐSCT ưu tiên đi qua 
như sau:  

(1) Vị trí ga đầu mối ở TP Hà Nội 

3.2 Các bên liên quan đã xem xét, thảo luận về các phương án phát triển ĐSCT tại cuộc họp 
các bên liên quan lần 2 gồm (1) ga đầu mối và (2) khả năng khai thác gắn kết giữa ĐSCT 
và đường sắt thường. Các bên tham dự đều ủng hộ phương án lựa chọn ga Ngọc Hồi 
làm ga đầu mối. 

3.3 Đoàn Nghiên cứu JICA đã thực hiện nghiên cứu sơ bộ phương án nối dài từ ga Ngọc 
Hồi đến ga Hà Nội sử dụng kết cấu ngầm. Tuy nhiên, hiện mục tiêu nghiên cứu mới chỉ 
dừng ở đoạn từ Ngọc Hồi đến Vinh trên đoạn tuyến phía Bắc do những vấn đề kỹ thuật 
phức tạp sẽ khiến chi phí tăng cao và do thành phố chưa có quyết định chính thức. Hình 
dưới đây so sánh 2 phương án tại cuộc họp các bên liên quan lần 2 ở Hà Nội. 

 

Hình 3D.1   Các phương án ga đầu mối ĐSCT ở TP Hà Nội 

PA1: Ga Ngọc Hồi    PA2: Ga Hà Nội 
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Bảng 3D.1   Các phương án phụ về ga đầu mối ở TP Hà Nội

 
  

Bảng 3D.2   So sánh sơ bộ các phương án lựa chọn ga đầu mối ở TP Hà Nội

 

 

(2) Vị trí ga đầu mối ở tỉnh Nghệ An

3.4 Khi tham vấn tỉnh Nghệ An, Nghiên cứu đã thảo luận với tỉnh về vị trí ga như tổng hợp 
trong Phụ lục 3B, ga Vinh được chọn là ga đầu mối, kết nối trực tiếp với đường sắt hiện tại tại 
vị trí ga hiện nay để đảm bảo phát triển hệ thống đường sắt Bắc – Nam toàn diện ở Việt Nam. 

(3) Tác động tới diện tích đất nông nghiệp ở tỉnh Nình Thuận 

3.5 Tỉnh Ninh Thuận có ý kiến về việc quỹ đất nông nghiệp của tỉnh rất hạn chế và đề nghị 
có biện pháp giảm thiểu tác động tới quỹ đất này bằng kết cấu cầu cạn cho đoạn đi qua khu 
vực đất nông nghiệp.  

3.6 Nghiên cứu chi tiết hơn đã được thực hiện, kết quả cho thấy hướng tuyến cần được 
quy hoạch để giảm thiểu tác động môi trường và xã hội chung chứ không chỉ tác động tới 
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diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi ĐSCT (PA1) chỉ 
chiếm 0,26% tổng diện tích đất nông nghiệp ở Ninh Thuận (Bảng-2 của Bảng 3D.3)

3.7 Do chi phí sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính khả thi và kế hoạch đầu tư của dự án nên cân 
nhắc hài hòa giữa chi phí và tác động đối với đất nông nghiệp của tỉnh (Bảng-2 của Bảng 3D.3).

Bảng 3D.3   Tác động tới diện tích đất nông nghiệp và sử dụng đất ở tỉnh 
Ninh Thuận

 

 

(4) Điều kiện thủy văn ở tỉnh Ninh Thuận 

3.8 Tỉnh Ninh Thuận bày tỏ quan ngại về khả năng đảm bảo thoát nước trong trường hợp 
lựa chọn kết cấu nền đắp. Nghiên cứu đã khảo sát chi tiết hơn và ước tính công suất thoát 
nước của 4 cống hộp (2mx2m)/1km nền đắp là đủ để đảm bảo thoát nước với lượng mưa 
150 mm/h như dưới đây.  

Hình 3D.2   Kết quả nghiên cứu điều kiện thủy văn

(5) Hướng tuyến đi qua khu vực đồi cát ở tỉnh Bình Thuận 

3.9 Tỉnh Bình Thuận cho rằng hướng tuyến nên đi thẳng qua khu vực đồi cát giữa Phan 
Thiết và Tuy Phong. Đoàn Nghiên cứu đã khảo sát kỹ hơn để đánh giá tính khả thi về mặt kỹ 
thuật của đề xuất này. Kết quả cho thấy rủi ro rất cao do kết cấu ĐSCT đòi hỏi độ ổn định rất 
nghiêm ngặt.   
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Hình 3D.3   Điều kiện tại hiện trường: các đụn cát luôn dịch chuyển 

  

  

Hình 3D.4 Điều kiện tại hiện trường: các đụn cát dễ bị sạt lở, sụt lún 

3.10 Các tài liệu nghiên cứu và khảo sát khoan địa chất đều cho thấy khu vực đồi cát không 
phù hợp để xây dựng kết cấu ĐSCT. Lý do là (1) báo cáo của Viện Địa chất và Tài nguyên 
(Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho thấy khu vực đồi cát vQ được hình thành bởi 
gió và liên tục biến động. Nhiều đụn cát dịch chuyển hàng năm, dẫn tới ùn tắc giao thông, 
phá hủy nhiều cánh đồng và vườn tược. (2) kết quả khảo sát địa chất cho thấy so với vị trí A, 
vị trí B và vị trí C dễ bị sạt lở do lớp trên cùng (dày 0 - 6m) có liên kết rất kém, hệ số rỗng 
trung bình e lớn hơn và cường độ kháng cắt nhỏ hơn. 
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Hình 3D.5   Kết quả thí nghiệm mẫu đất trong phòng thí nghiệm 

3.11 Dựa trên kết quả khảo sát bổ sung, có thể thấy có rủi ro rất lớn về độ ổn định của kết 
cấu dù đó là cầu cạn hay nền đắp. Các rủi ro này được minh họa trong hình dưới đây. 

  

Hình 3D.6   Các rủi ro chính khi xây dựng ĐSCT qua cồn cát ở Bình Thuận 
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(6) Vị trí ga Long Thành ở tỉnh Đồng Nai 

3.12 Có nhiều ý kiến đặt ra về phương án lựa chọn vị trí ga ĐSCT ở sân bay Long Thành 
trong Cuộc họp Các bên liên quan lần 2. Các phương án về cơ bản gồm: (1) ga ĐSCT nằm 
ở trung tâm sân bay. QHTT phát triển sân bay cũng quy hoạch ga ở trung tâm sân bay và (2) 
ga ĐSCT nằm ở ngoài khu vực sân bay. 

3.13 Các vấn đề quan tâm chính gồm (1) sự thuận tiện, (2) ùn tắc giao thông trên tuyến 
đường tiếp cận sân bay và (3) đảm bảo an toàn khi gắn kết 2 kết cấu hạ tầng giao thông lớn 
và hiện đại này. Kết quả so sánh toàn diện cho thấy vị trí ga ở trung tâm sân bay có nhiều ưu 
điểm nhất. (Bảng 3D.4) 

3.14 Cần chú ý rằng trên thế giới có nhiều sân bay như sân bay Charles de Gaulle (CDG) ở 
Paris và sân bay Frankfurt Airport đều có ga ĐSCT, đường sắt đô thị được kết nối thẳng tới 
sân bay để tăng sự thuận tiện cho hành khách. Hành khách có thể chuyển đổi dễ dàng từ 
máy bay sang tàu cao tốc, gồm cả trường hợp khai thác vận tải chung giữa đường hàng 
không và ĐSCT. Sân bay Charles de Gaulle (CDG) ở Paris có ga ĐSCT (TGV)  ở giữa sân 
bay. Tàu tốc hành CDG (chạy suốt, từ Paris tới sân bay này) sẽ đi vào khai thác năm 2016 
(Hình 3D.7). 

3.15 Về vấn đề đảm bảo an toàn, nhiều ví dụ trên thế giới về kết hợp giữa đường hàng 
không và ĐSCT cho thấy đây không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn. Phần lớn tai nạn 
sân bay là gần đường băng, trong thời gian cất/hạ cánh gần đường băng (59%, nguồn: Tình 
hình an toàn hàng không toàn cầu, ICAO), Tai nạn tập trung vào tim đường cất hạ cánh, một 
vài tai nạn song song với đường cất hạ cánh, trong phạm vi 120m từ tim đường như tổng 
hợp trong phần dưới đây (Hình 3D.8). 

Bảng 3D.4   Nghiên cứu so sánh vị trí ga ĐSCT ở Long Thành 
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Hình 3D.7  Sân bay CDG ở Paris kết nối với ĐSCT và đường sắt thường 

 

 
Hình 3D.8   Mật độ tai nạn gần sân bay 

(7) Vị trí ga đầu mối ở TPHCM 

3.16 Vị trí ga đầu mối ở TPHCM đã được xem xét trong nhiều nghiên cứu trước đây. Các 
phương án chính là phát triển ga mới ở khu vực Thủ Thiêm hoặc khu vực Hòa Hưng –là vị 
trí ga Sài Gòn hiện nay. Khó khăn lớn nhất khi lựa chọn vị trí ở Hòa Hưng là tác động xã hội, 
đặc biệt là tái định cư do hướng tuyến đi trong khu vực rất đông dân cư và dài hơn so với 
phương án vị trí ở Thủ Thiêm (Hình 3D.9, Bảng 3D.5) 
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Hình 3D.9   Phân tích so sánh công tác tái định cư ở Tp.HCM 

Bảng 3D.5   Phân tích so sánh các phương án lựa chọn vị trí ga ở Tp.HCM 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3E 

Kết quả phân tích so sánh tổng thể giữa ba phương án  
với Kịch bản Không tác động (Đoạn tuyến phía Bắc) 
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PHỤ LỤC 3E  

Kết quả phân tích so sánh tổng thể giữa ba phương án  
với Phương án không có dự án (PA-0) 

(Đoạn phía Bắc) 
3.1 Các phương án được phân tích so sánh trong bảng sau. Bảng 3E.1 tổng hợp các kết 

quả so sánh chung đối với phương án 1, 2, 3 và PA-0 trên đoạn tuyến phía Bắc. Bảng 
3E.1 trình bày các kết quả so sánh của từng địa phương đối với phương án 1, 2 và 3. 
Sau khi đánh giá cho điểm các hạng mục dựa trên các tiêu chí đưa ra, tổng điểm của 
từng hạng mục sẽ được nghiên cứu thống kê theo tiêu chuẩn. Điểm chuẩn của ba 
phương án và phương án PA-0 được ghi trong ngoặc “()” trong các dòng màu xanh 
nhạt dưới đây. 

Bảng 3E.1   Đánh giá cho điểm chung: Đoạn phía Bắc 
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3E-3 



 

3E-4 
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Bảng 3E.2    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Hà Nội 
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Bảng 3E.3    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Hà Nam 
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Bảng 3E.4    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Nam Định 
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Bảng 3E.5    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Ninh Bình 
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Bảng 3E.6    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Thanh Hóa 
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Bảng 3E.7    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Nghệ An 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3F 

Kết quả phân tích so sánh tổng thể của ba phương án  
với Kịch bản Không tác động (Đoạn tuyến phía Nam) 
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PHỤ LỤC 3F  

Kết quả phân tích so sánh tổng thể của ba phương án 
với Kịch bản Không tác động

(Đoạn phía Nam)
3.1 Các phương án được phân tích so sánh trong bảng sau. Bảng 3F.1 tổng hợp các kết 

quả so sánh chung đối với phương án 1, 2, 3 và phương án O (PA-0) trên đoạn tuyến 
phía Bắc. Bảng 3F.2-7 trình bày các kết quả so sánh của từng địa phương đối với 
phương án 1, 2 và 3. Sau khi đánh giá cho điểm các hạng mục dựa trên các tiêu chí 
đưa ra, tổng điểm của từng hạng mục sẽ được nghiên cứu thống kê theo tiêu chuẩn. 
Điểm chuẩn của ba phương án và PA-0 được ghi trong ngoặc “()” trong các dòng 
màu xanh nhạt dưới đây.

Bảng 3F.1   Đánh giá cho điểm chung: Đoạn phía Nam
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Bảng 3F.2    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Tp.Hồ Chí Minh
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Bảng 3F.3    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Đồng Nai
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Bảng 3F.4    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Bình Thuận
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Bảng 3F.5    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Ninh Thuận
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Bảng 3F.6    Đánh giá từng đoạn theo địa phương - Đoạn Khánh Hòa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3G 

Kết quả cho điểm cuối cùng 
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APPENDIX 3G 

Kết quả cho điểm cuối cùng 
Đoàn Nghiên cứu đã xây dựng “điểm số cuối cùng” (xem Chương 9) cho cả Phương án 0 
tác động, các phương án 1, 2 và 3 (trong bảng so sánh lựa chọn) dựa trên ý kiến của Ban 
Cố vấn môi trường để giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn như sau.  

Bảng 3G.1 trình bày kết quả cho điểm đối với Đoạn phía Bắc (số liệu thô) và Bảng 3G.2 
thể hiện điểm số của Đoạn phía Nam (số liệu thô). Điểm đánh giá khách quan cho từng 
tiêu chí, nội dung được tổng kết. Bảng 3G.3 và 3G.4 trình bày kết quả điểm chuẩn để 
thực hiện so sánh thích hợp hơn đối với từng đoạn tuyến. Để tổng kết điểm cho từng tiêu 
chí và nội dung khác nhau, các điểm số được định chuẩn trước khi tổng hợp cho từng 
đoạn tuyến. 

Bảng 3G.1 Kết quả cho điểm (số liệu thô, Đoạn phía Bắc) 

11.11
2,1  

2,0 
3,4 3,4 
1,0 1,0 

4,0  
3,7 3,7 
4,8 4,8 
2,0 2,0 
3,0 3,0 
4,5 4,5 
4,3 4,3 
2,0 
2,0 
2,0 
3,9 
3,9 3,9 
2,0 2,0 
4,7 4,7 
5,0 5,0 

2,0  
2,0 
2,0 

3,0  
5,0 
1,0 
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Bảng 3G.2 Kết quả cho điểm (số liệu thô, Đoạn phía Nam) 

Đoạnn phía Nam PA1  PA2  PA3  PA0  
 Đánh giá tổnng thể  16,,1  13,,1  13,,4  10,54  
 1  TTính tiệnn lợii và phát triểnn gắnn kếtt 4,3 3,6 3,6 2,2 
 1.1 Khả năng kết nối với các loại hình giao thông khác 4,7 3,5 2,7 2,0 
 1.2 Khoảng cách tới các trung tâm chính 4,0 3,6 3,3 3,5 
 1.3 Quỹ đất để phát triển gắn kết 4,3 3,7 4,7 1,0 
 2  NNghiên cứuu môi trườnng –  xã hhộii 4,1 3,8 3,8 43,2 
 2.1 Môi trường tự nhiên 3,8 3,9 3,5 3,5 
 2.1.1 Địa hình 4,6 4,6 4,2 4,5 
 2.1.2 Địa chất 2,6 2,6 2,2 2,5 
 2.1.3 Thuỷ văn 4,2 4,2 4,0 3,0 
 2.1.4 Thiên tai 3,6 3,4 3,0 3,3 
 2.1.5 Khu vực cần bảo vệ 4,2 4,6 4,0 4,3 
 2.2 Môi trường sống 4,5 3,9 4,5 2,0 
 2.2.1 Ô nhiễm không khí 5,0 5,0 5,0 2,0 
 2.2.1 Tiếng ồn, rung chấn 4,0 2,8 4,0 2,0 
 2.3 Môi trường xã hội 4,1 3,6 3,8 3,5 
 2.3.1 Sử dụng đất 4,8 4,6 4,6 4,7 
 2.3.2 Khu dân cư, đô thị 3,4 2,8 3,4 2,0 
 2.3.3 Di sản văn hoá, công trình tôn giáo 4,8 4,0 4,8 4,5 
 2.3.4 Nhóm dân tộc thiểu số 3,4 3,0 2,4 2,9 
 3  KKhả  năng đáp ứnng đườnng sắtt cao tốcc 3,7  2,7  2,1  2,0  
 3.1 Khả năng đáp ứng dịch vụ đường sắt cao tốc 4,0 2,0 1,0 2,0 
 3.2 Khó khăn trong xây dựng công trình 3,4 3,4 3,2 2,0 
 4  HHiệuu quả  kinh tế  4,0  3,0  4,0  3,0  
 4.1 Chi phí xây dựng 3,0  2,0  4,0  5,0  
 4.2 Phát triển vùng 5,0  4,0  4,0  1,0  
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Bảng 3G.3 Kết quả cho điểm (điểm chuẩn, Đoạn phía Bắc) 
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Bảng 3G.4 Kết quả cho điểm (điểm chuẩn, Đoạn phía Nam) 

  Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Kết quả phân tích độ nhạy  
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PHỤ LỤC 3H 

Kết quả phân tích độ nhạy  
Đối với hai loại cho điểm dựa trên số liệu thô và số liệu chuẩn hóa, phân tích độ nhạy 
được tiến hành để so sánh ba phương án và phương án 0. Độ nhạy được phân tích theo 
ba trường hợp bao gồm ưu tiên môi trường, ưu tiên phát triển và ưu tiên chi phí với hai 
mức độ (50% và 100%). Các điều kiện chi tiết của các trường hợp này được nếu trong 
Bảng 3H-1. 

Bảng 3H-1 Các điều kiện phân tích độ nhạy  

Kết quả phân tích được nêu trong Bảng 3H-2 đối với số liệu thô và Bảng 3H-3 đối với số 
liệu chuẩn hóa. Trục dọc thể hiện các tiêu chí đánh giá (Tổng: Tổng điểm, 1: Sự thuận 
tiện và phát triển gắn kết, 2: Nghiên cứu môi trường và xã hội, 3: Khả năng đáp ứng tốc 
độ cao và 4: Hiệu quả kinh tế. Cột cuối cùng bên phải là điều kiện về mức độ nêu trong 
bảng 3H-1 ở trên.  

Cột đánh dấu là tổng điểm cao nhất giữa các phương án (PA1, 2, 3 và Phương án không 
tác động (PA0). Điểm này cho thấy Phương án 1 (điều chỉnh) đối với đoạn phía Bắc và 
Phương án 1 đối với đoạn phía Nam là phương án tuyến và vị trí ga tối ưu nhất trong tất 
cả các trường hợp. 
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Bảng 3H-2 Kết quả phân tích độ nhạy (số liệu thô) 

 

   



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 
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Bảng 3H-3 Kết quả phân tích độ nhạy (Số liệu chuẩn hóa)  

 

 

  

  
  

      
 

 
 

 
 Tổng    Tổng 

 
    

         
         
         
        

 
PA1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Tổng 

 
   Tổng 

 
    

           
           
           
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Tổng 
 

   Tổng 
 

    
           
           
           
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Tổng 
 

   Tổng 
 

    
           
           
           
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Tổng 

 
   Tổng 

 
    

           
           
           
          

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 Tổng 
 

  Tổng 
 

    
           
           
           
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Tổng 
 

  Tổng 
 

    
           
           
           
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4A 

Thu thập ý kiến của các tổ chức phi chính phủ  
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PHỤ LỤC 4A  

THU THẬP Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ  

 
Chuyên gia của Đoàn Nghiên cứu JICA đã gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia của hai 
tổ chức phi chính phủ là Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế (Birdlife) và Tổ chức Bảo tồn 
Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại văn phòng đại diện ở Hà Nội trong tháng 9 năm 2012. 
Đoàn Nghiên cứu JICA đã (i) gửi và trình bày hướng tuyến quy hoạch trên bản đồ Google 
Earth, (ii) thảo luận về trường hợp nếu có khu bảo tồn thiên nhiên/khu sinh thái nhạy 
cảm/khu có tầm quan trọng về mặt tự nhiên ở gần hướng tuyến ĐSCT và (iii) xin ý kiến 
của các chuyên gia của các tổ chức này, đặc biệt là về các khu vực bảo tồn. Bảng 4A.1 
tổng hợp thông tin về các buổi làm việc này.    

Bảng 4A.1 Kết quả làm việc với các tổ chức phi chính phủ (NGO) 
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PHỤ LỤC 4B 

Khảo sát bổ sung khu vực giám hướng tuyến tối ưu và ga 
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PHỤ LỤC 4B  

Khảo sát bổ sung 
Khu vực giáp hướng tuyến tối ưu và ga 

1 Giới thiệu 

1.1 Khi lựa chọn phương án tối ưu (hướng tuyến và vị trí ga) thông qua nghiên cứu 
IEE, như đã trình bày tại Chương 3, những thông tin và số liệu thu được từ khảo sát cơ 
bản đã được rà soát để xác định sơ bộ phạm vi ĐTM. Ngoài ra, cũng đã thu thập thông 
tin và số liệu bổ sung có liên quan tới hướng tuyến tối ưu nhất là về các địa điểm và công 
trình nhạy cảm trên hướng tuyến có nguy cơ bị ảnh hưởng, bao gồm cả tổ chức khảo sát 
thực địa. 

1.2 Đối với những công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi, đã ưu 
tiên thu thập thông tin về trường học, cơ sở tôn giá, di tích văn hóa lịch sử, bệnh viện, 
sau đó đã thu thập thông tin về các địa điểm như tuyến truyền tải điện chính, nhà máy, 
các công trình công ích, các cơ sở hành chính, tháp ăng-ten v.v. , thể hiện vào danh mục 
và bản đồ. 

1.3 Để xác định các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng từ sóng vi áp do phát triển 
đường sắt cao tốc gây ra, đã xác nhận tình hình bố trí, phân bổ công trình gần cổng hầm 
trên bản đồ địa hình. 

1.4 Phụ lục 4B này tổng hợp kết quả của lần khảo sát cơ sở bổ sung. 

2 Đoạn phía Bắc  

2.1 Các phần từ 2.1 tới 2.6 bàn về hướng tuyến tối ưu và nhà ga trên đoạn phía Bắc. 

2.1 Đoạn Hà Nội 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.2 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.1. 

2) Bản đồ vị trí các địa điểm và công trình cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.3 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn Hà Nội được thể hiện trong các Hình 4B.1 và 2. Trong cự ly 200m từ hướng 
tuyến, đã xác định có 6 cơ sở tôn giáo, 5 trường học và 1 bệnh viện. 
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Bảng 4B.1 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi Hà Nội 
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Hình 4B.1   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(Hà Nội, 1/2)   
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Hình 4B.2   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(Hà Nội, 2/2)
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

2.4 Trên đoạn này không có hầm. 
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2.2 Đoạn qua tỉnh Hà Nam 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.5 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.2. 

Bảng 4B.2 Các công trình, địa điểm cân nhắc khi xác định phạm vi đoạn qua tỉnh Hà Nam 
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2) Bản đồ vị trí các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.6 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Hà Nam được thể hiện trong các Hình 4B.3 tới 4B.5. Trong cự ly 200m từ 
hướng tuyến, đã xác định có 8 cơ sở tôn giáo, 0 trường học và 3 bệnh viện 
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Hình 4B.3   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Hà Nam, 1/3)   
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Hình 4B.4   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Hà Nam, 2/3)   
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Hình 4B.5   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi (tỉnh Hà Nam, 3/3) 
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

2.7 Trên đoạn qua tỉnh Hà Nam không có hầm 

 
  



 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

 
 

4B-13 

2.3 Đoạn qua tỉnh Nam Định 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.8 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.3. 

Bảng 4B.3 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi cho 
đoạn qua tỉnh Nam Định 
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2) Bản đồ vị trí các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.9 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Nam Định được thể hiện trong các Hình 4B.6 tới 4B.8. Trong cự ly 200m từ 
hướng tuyến, đã xác định có 3 cơ sở tôn giáo, 3 trường học và 0 bệnh viện. 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4B.6   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nam Định, 1/3)   
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4B.7   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(Tỉnh Nam Định, 2/3)
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Hình 4B.8   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nam Định, 3/3) 
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

2.10 Trên đoạn qua tỉnh Nam Định không có hầm 
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2.4 Đoạn qua tỉnh Ninh Bình 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.11 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.4. 

Bảng 4B.4 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đối với 
đoạn qua tỉnh Ninh Binh 

 
2) Bản đồ vị trí các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.12 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Ninh Bình được thể hiện trong các Hình 4B.9 tới 4B.10. Trong cự ly 200m 
từ hướng tuyến, đã xác định có 2 cơ sở tôn giáo. 
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Hình 4B.9   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Ninh Bình, 1/2)   



BÁO CÁO CUỐI KỲ

 

4B-21 

Hình 4B.10   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Ninh Bình, 2/2)



 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

 
 

4B-22 

3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

2.13 Trên đoạn qua tỉnh Ninh Bình có quy hoạch một hầm, thể hiện trong Hình 4B.11. 
Trong cự ly 200m từ cửa hầm, đã xác định có 1 công trình xây dựng. 

 
Hình 4B.11   Hầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
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2.5 Đoạn qua tỉnh Thanh Hóa 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.14 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.5. 

Bảng 4B.5 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đối với 
đoạn qua tỉnhThanh Hóa 
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2) Bản đồ vị trí các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.15 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Thanh Hóa được thể hiện trong các Hình 4B.12 tới 4B.17. Trong cự ly 
200m từ hướng tuyến, đã xác định có 6 cơ sở tôn giáo, 3 trường học và 2 bệnh viện. 
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Hình 4B.12   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Thanh Hóa, 1/6)   
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Hình 4B.13   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Thanh Hóa, 2/6)   
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Hình 4B.14   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Thanh Hóa, 3/6)   
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4B.15   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(Tỉnh Thanh Hóa, 4/6)   
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4B.16   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(Tỉnh Thanh Hóa, 5/6)   
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Hình 4B.17   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Thanh Hóa, 6/6) 
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

2.16 Trên đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có quy hoạch 6 hầm, thể hiện trong Hình 4B.18 tới 
24. Trong cự ly 100m từ cửa hầm, đã xác định có nhiều công trình xây dựng thể hiện 
trong Hình 4B.19 và 20.  

  
Hình 4B.18   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa Hình 4B.19   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa 

Hình 4B.20   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa Hình 4B.21   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa 

Hầm số 1 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
Hầm số 2 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  

Hầm số 3 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
Hầm số 4 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
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Hình 4B.22   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa Hình 4B.23   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4B.24   Hầm tại tỉnh Thanh Hóa  

 

Hầm số 5 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  Hầm số 6 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  

Hầm số 7 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
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2.6 Đoạn qua tỉnh Nghệ An 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.17 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.6. 

Bảng 2.6.1  Các công trình, địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đoạn qua tỉnh Nghệ An 
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2) Bản đồ vị trí các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

2.18 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Thanh Hóa được thể hiện trong các Hình 4B.25 tới 4B.30. Trong cự ly 
200m từ hướng tuyến, đã xác định có 0 cơ sở tôn giáo, 1 trường học và 0 bệnh viện. 
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Hình 4B.25   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nghệ An, 1/6)   
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Hình 4B.26   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nghệ An, 2/6)   
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Hình 4B.27   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nghệ An, 3/6)   
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Hình 4B.28 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi

(tỉnh Nghệ An, 4/6)   
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Hình 4B.29   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nghệ An, 5/6)   
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Hình 4B.30   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Nghệ An, 6/6) 
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

2.19 Trên đoạn qua tỉnh Nghệ An có quy hoạch 2 hầm, thể hiện trong Hình 4B.31 tới 
Hình 4B.32. Trong cự ly 100m từ cửa hầm, đã xác định có công trình xây dựng như thể
hiện trong Hình 4B.31.  

  
Hình 4B.31   Hầm tại tỉnh Nghệ An  Hình 4B.32   Hầm tại tỉnh Nghệ An 

 
  

Hầm số 7 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
Hầm số 8 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
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3 Đoạn phía Nam 

3.1 Từ mục 3.1 - 3.5 trình bày về hướng tuyến và vị trí ga tối ưu trên đoạn phía Nam. 

3.1 Đoạn qua Tp.Hồ Chí Minh 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.2 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.7. 

Bảng 4B.1   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
đối với đoạn qua Tp.HCM 
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2) Bản đồ vị trí các địa điểm và công trình cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.3 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua TpHCM được thể hiện trong các Hình 4B.33 tới 4B.34. Trong cự ly 200m từ
hướng tuyến, đã xác định có 1 cơ sở tôn giáo, 3 trường học và 0 bệnh viện. 

 

Hình 4B.33   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(TP.HCM, 1/2)   
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Hình 4B.34   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(TP.HCM, 2/2)   
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

3.4 Không có hầm trên đoạn qua TpHCM. 
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3.2 Đoạn qua tỉnh Đồng Nai 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.5 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.8. 

Bảng 4B.2   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đối với 
đoạn qua tỉnh Đồng Nai 
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2) Bản đồ vị trí các địa điểm và công trình cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.6 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Đồng Nai được thể hiện trong các Hình 4B.35 tới 4B.40. Trong cự ly 200m 
từ hướng tuyến, đã xác định có 4 cơ sở tôn giáo, 1 trường học và 0 bệnh viện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4B.35   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Đồng Nai, 1/6)   
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H
ình 4B

.36   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh Đ
ồng N

ai, 2/6)  
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H
ình 4B

.37   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh Đ
ồng N

ai, 3/6)  
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H
ình 4B

.38   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh Đ
ồng N

ai, 4/6)  
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H
ình 4B

.39   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh Đ
ồng N

ai, 5/6) 
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H
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.40   C
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 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh Đ
ồng N

ai, 6/6)  
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

3.7 Không có hầm trên đoạn qua tỉnh Đồng Nai. 
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3.3 Đoạn qua tỉnh Bình Thuận 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.8 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.9. 

Bảng 4B.3   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đối với 
đoạn qua tỉnh Bình Thuận 
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2) Bản đồ vị trí các địa điểm và công trình cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.9 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Bình Thuận được thể hiện trong các Hình 4B.41 tới 4B.46. Trong cự ly 
200m từ hướng tuyến, đã xác định có 7 cơ sở tôn giáo, 3 trường học và 0 bệnh viện. 
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H
ình 4B

.41   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh B
ình Thuận, 1/6)  
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H
ình 4B

.42   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh B
ình Thuận, 2/6)  
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H
ình 4B

.43   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh B
ình Thuận, 3/6)  
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H
ình 4B

.44   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh B
ình Thuận, 4/6)  
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H
ình 4B

.45   C
ác công trình và địa điểm

 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh B
ình Thuận, 5/6)  
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.46   C
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 cần cân nhắc khi xác định phạm
 vi 

(tỉnh B
ình Thuận, 6/6)  
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3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

3.10 Trên đoạn qua tỉnh Bình Thuận có quy hoạch 1 hầm, thể hiện trong Hình 4B.47.
Trong cự ly 200m từ cửa hầm, đã xác định không có công trình xây dựng nào. 

 
Hình 4B.47   Hầm tại tỉnh Bình Thuận 

 
 
  

Hầm số 1 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
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3.4 Đoạn qua tỉnh Ninh Thuận 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.11 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.10. 

Bảng 4B.4   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đối 
với đoạn qua tỉnh Ninh Thuận 
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2) Bản đồ vị trí các địa điểm và công trình cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.12 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Ninh Thuận được thể hiện trong các Hình 4B.48 tới 4B.51. Trong cự ly 
200m từ hướng tuyến, đã xác định có 5 cơ sở tôn giáo, 2 trường học và 1 bệnh viện. 

  



BÁO CÁO CUỐI KỲ

 

4B-65 

 

 

Hình 4B.48   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Ninh Thuận, 1/4)   
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4B-66 

 

 

Hình 4B.49   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Ninh Thuận, 2/4)   
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4B-67 

 

 

Hình 4B.50   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Ninh Thuận, 3/4)   



 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

 
 

4B-68 

 

 

Hình 4B.51   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Ninh Thuận, 4/4)   



BÁO CÁO CUỐI KỲ

 

4B-69 

 
3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

3.13 Trên đoạn qua tỉnh Ninh Thuận có quy hoạch 2 hầm, thể hiện trong Hình 4B.52
tới 53. Trong cự ly 200m từ cửa hầm, đã xác định không có công trình xây dựng nào. 

  

Hình 4B.52   Hầm tại tỉnh Ninh Thuận Hình 4B.53   Hầm tại tỉnh Ninh Thuận 

 
  

Hầm số 1 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
Hầm số 2 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
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4B-70 

 
3.5 Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa 

1) Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.14 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi được thể hiện 
trong Bảng 4B.11. 

Bảng 4B.5   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi đối với đoạn qua 
tỉnh Khánh Hòa 
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4B-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Bản đồ vị trí các địa điểm và công trình cần cân nhắc khi xác định phạm vi 

3.15 Các bản đồ vị trí công trình hay địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi ĐTM 
cho đoạn qua Khánh Hòa được thể hiện trong các Hình 4B.54 tới 4B.57. Trong cự ly 
200m từ hướng tuyến, đã xác định có 9 cơ sở tôn giáo, 1 trường học và 0 bệnh viện. 

  



 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

 
 

4B-72 

 

Hình 4B.54 Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi
(tỉnh Khánh Hòa, 1/4)   
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4B-73 

 

 

Hình 4B.55   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Khánh Hòa, 2/4)   



 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

 
 

4B-74 

 

 

Hình 4B.56   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Khánh Hòa, 3/4)   



BÁO CÁO CUỐI KỲ

 

4B-75 

 

 

Hình 4B.57   Các công trình và địa điểm cần cân nhắc khi xác định phạm vi 
(tỉnh Khánh Hòa, 4/4)   



 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

 
 

4B-76 

3) Bản đồ vị trí cổng hầm 

3.16 Trên đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có quy hoạch 8 hầm, thể hiện trong Hình 4B.58 tới 
64. Trong cự ly 100m từ cửa hầm, đã xác định có công trình xây dựng như thể hiện trong 
hinh 4B.60, 63 và 64.  

  
Hình 4B.58   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa Hình 4B.59   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa 

  
Hình 4B.60   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa Hình 4B.61   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa 

Hầm số 2 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
Hầm số 3 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  

Hầm số 4 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
Hầm số 5 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  
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4B-77 

  
Hình 4B.62   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa Hình 4B.63   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4B.64   Hầm tại tỉnh Khánh Hòa  

 

Hầm số 6 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  

Hầm số 9 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

Chú giải  

Hầm số 7 
Hầm số 8 
Đoạn khác 
Ranh giới tỉnh 
Ranh giới huyện 
Ranh giới xã 
Công trình 
Cự ly 100m 
Cự ly 200m 

ầ ố
Chú giải  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC 4C 

Kết quả đánh giá theo tỉnh/thành phố trên đoạn tuyến phía Bắc 
   



 

4C-1 

Phụ lục 4C 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

(ĐOẠN TUYẾN PHÍA BẮC) 
Bảng 4C.1 Đoạn qua thành phố Hà Nội 



 

4C-2 



 

4C-3 



 

4C-4 



 

4C-5 



 

4C-6 

 
  



 

4C-7 

Bảng 4C.2 Đoạn qua tỉnh Hà Nam 



 

4C-8 



 

4C-9 



 

4C-10 



 

4C-11 



 

4C-12 

 



 

4C-13 

Bảng 4C.3 Đoạn qua tỉnh Nam Định 



 

4C-14 



 

4C-15 



 

4C-16 



 

4C-17 



 

4C-18 

 

 

 

 
  



 

4C-19 

Bảng 4C.4 Đoạn qua tỉnh Ninh Bình 

  



 

4C-20 



 

4C-21 



 

4C-22 



 

4C-23 



 

4C-24 

 
  



 

4C-25 

Bảng 4C.5 Đoạn qua tỉnh Thanh Hóa 

  



 

4C-26 



 

4C-27 



 

4C-28 



 

4C-29 



 

4C-30 

 
  



 

4C-31 

Bảng 4C.6 Đoạn qua tỉnh Nghệ An 

  



 

4C-32 



 

4C-33 



 

4C-34 



 

4C-35 



 

4C-36 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHỤ LỤC 4D 

Kết quả điểm đánh giá theo tỉnh/thành phố  
Đoạn tuyến Phía Nam  

   



 

4D-1 

PHỤ LỤC 4D 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

(ĐOẠN TUYẾN PHÍA NAM) 
Bảng 4D.1 Đoạn qua Tp.Hồ Chí Minh 



 

4D-2 



 

4D-3 



 

4D-4 



 

4D-5 

 



 

4D-6 

Bảng 4D.2 Đoạn qua tỉnh Đồng Nai 

 
 



 

4D-7 



 

4D-8 



 

4D-9 



 

4D-10 



 

4D-11 

Bảng 4D.3 Đoạn qua tỉnh Bình Thuận 



 

4D-12 



 

4D-13 



 

4D-14 



 

4D-15 



 

4D-16 

Bảng 4D.4 Đoạn qua tỉnh Ninh Thuận 



 

4D-17 



 

4D-18 



 

4D-19 



 

4D-20 



 

4D-21 

Bảng 4D.5 Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa 

 
 



 

4D-22 



 

4D-23 



 

4D-24 



 

4D-25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7A 

Kết quả khảo sát giá thị trường 



 

7A-1 

PHỤ LỤC 7A  

KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG 
 

Đoàn Nghiên cứu JICA đã tiến hành khảo sát giá thị trường tại tất cả các quận, huyện nằm trong 
khu vực dự án để thu thập thông tin cập nhật về giá đất, công trình kiến trúc, cây trồng trên thị 
trường. Phương pháp khảo sát được tổng hợp trong Chương 11, Tập II A và B, và Chương 7, tập 
III. Bảng 7A.1 đến Bảng 7A.6 thể hiện kết quả điều tra giá cả thị trường. 

Bảng 7A.1   So sánh giá đất nông nghiệp và đất ở trên đoạn phía Bắc 



 

7A-2 

Bảng 7A.2   So sánh giá đất nông nghiệp và đất ở trên đoạn phía Nam  



 

7A-3 

Bảng 7A.3   Giá các loại đất khác trên thị trường đoạn phía Bắc 

 

 

 



 

7A-4 

Bảng 7A.4   Giá các loại đất khác trên thị trường đoạn phía Nam 

 

 

 



 

7A-5 

Bảng 7A.5   So sánh giá công trình trên đoạn phía Bắc và phía Nam 
 

 



 

7A-6 

Bảng 7A.6   Giá cây trồng và hoa màu trên thị trường đoạn phía Bắc và phía Nam 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7B 

Chi phí đền bù 



 

7B-1 

PHỤ LỤC 7B CHI PHÍ ĐỀN BÙ 

Bảng 7B.1 đến Bảng 7B.20 tổng hợp chi tiết các hạng mục chi phí đền bù theo từng đoạn tuyến 
phía Bắc và phía Nam. 

Bảng 7B.1   Chi phí đền bù đất tại từng đoạn trong tỉnh, thành truyên tuyến phía Bắc 

Bảng 7B.2   Chí phí đền bù đất theo đoạn trên đoạn tuyến phía Bắc 

Bảng 7B.3   Chí phí đền bù các công trình kết cấu tại từng đoạn trên đoạn tuyến phía Bắc 



 

7B-2 

Bảng 7B.4   Chi phí đền bù các công trình trên từng đoạn tuyến phía Bắc 

Bảng 7B.5   Chí phí đền bù cây trồng, hoa màu tại các đoạn trên đoạn tuyến phía Bắc 

Bảng 7B.6   Chí phí đền bù cây trồng, hoa màu tại các đoạn trên đoạn tuyến phía Bắc 

Bảng 7B.7  Hỗ trợ khác theo tỉnh trên đoạn tuyến phía Bắc 

 



 

7B-3 

Bảng 7B.8  Hỗ trợ đền bù tại các đoạn trên tuyến phía Bắc 
 

  

Bảng 7B.9  Các chi phí khác tại các đoạn trên đoạn tuyến phía Bắc 

Bảng 7B.10  Các chi phí khác tại các đoạn trên tuyến phía Bắc 

  



 

7B-4 

Bảng 7B.11 Chi phí đền bù đất tại các đoạn trên tuyến phía Nam 

  Bảng 7B.12 Chi phí đền bù đất tại các đoạn trên tuyến phía Nam 

 

  

Bảng 7B.13   Chi phí đền bù công trình kết cấu tại các đoạn trên tuyến phía Nam 



 

7B-5 

Bảng 7B.14   Chi phí đền bù công trình kết cấu tại các đoạn trên tuyến phía Nam 
 

  

Bảng 7B.15   Chí phí đền bù cây trồng, hoa màu tại các đoạn trên tuyến phía Nam 

Bảng 7B.16   Chí phí đền bù cây trồng, hoa màu tại các đoạn trên tuyến phía Nam 
 

  



 

7B-6 

Bảng 7B.17   Hỗ trợ đền bù tại các đoạn trên tuyến phía Nam 

Bảng 7B.18   Hỗ trợ đền bù tại các đoạn trên tuyến phía Nam 

  

Bảng 7B.19   Chí phí đền bù khác tại các đoạn trên tuyến phía Nam 
 

 SSTT  VVị trí           
1  320.055.000  59.129.213  24.589.278.199  49.178.556.398  
2  1.802.415.000  332.990.831  138.476.461.436  276.952.922.873  
3  3.593.600.000  663.906.952  276.090.141.181  552.180.282.364  
4  1.305.375.200  241.164.200  100.289.743.784  200.579.487.561  
5  1.204.529.800  222.533.312  92.541.964.194  185.083.928.395  

Total 8.225.975.000  1.519.724.508  631.987.588.795  1.263.975.177.591  
  

Bảng 7B.20    Chí phí đền bù khác tại các đoạn trên tuyến phía Nam 
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